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BÁO CÁO
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI ÂN
NĂM HỌC 2023 - 2024

I. NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Đặc điểm tình hình 
1.1. Học sinh
Trung tâm Việt – Úc 3 thực hiện giảng dạy khối lớp 3 trường tiều học Nghi Ân.
+ Khối lớp 3: Lớp 3A: 42 em; Lớp 3B: 42 em.
Tổng số học sinh: 84 em.
1.2. Cơ sở vật chất 
  - Tất cả phòng học đều thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo tiêu chuẩn dạy và học theo quy định của Tiểu học. 100% phòng học được trang bị ti vi thông minh phục vụ cho việc dạy học, giáo viên chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy và học như máy tính, tranh ảnh…
1.3. Thông tin Trung tâm
[bookmark: _Hlk112396941]Tên Trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ Việt – Úc 3
Địa chỉ: số 01 - KĐT liền kề 72m - P.Nghi Phú - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.899.386 		Email: vietuc3@nghean.edu.vn
Tên doanh nghiệp đứng tên thành lập trung tâm: Chi nhánh CTCP Giáo dục và Du học Quốc tế Việt Úc tại Nghệ An; giấy phép kinh doanh số:
0106486125-003 họ tên người đứng đầu doanh nghiệp: Đậu Thị Huệ
Họ và tên giám đốc Chi nhánh: Đậu Thị Huệ       Điện thoại: 0911167959
Quyết định cho phép thành lập số 966/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 09 năm 2019;  Quyết định cho phép hoạt động số 1091/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019.
- Thông tin giáo viên giảng dạy:
+ Giáo viên Việt Nam:

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu; ngày hết hạn trong Giấy phép lao động; Số CCCD
	Trình độ/ bằng cấp
	Ghi Chú

	1
	Phạm Thị Hồng Thiết
	15/10/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Số CCCD: 040187032621
Ngày cấp: 08/07/2021
	Cử nhân SP Tiếng Anh,
chứng chỉ B2-FCE
	



+ Giáo viên nước ngoài:


	TT
	Họ và tên giáo viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu; ngày hết hạn trong Giấy phép lao động; Số CCCD
	Trình độ/ bằng cấp
	Ghi Chú

	1
	Glaryll Kerstin Geraldez Adlawan
	26/05/1994
	Nữ
	Philipin
	Số GPLĐ: 025037
Ngày hết hạn LĐ: 17/10/2024
	Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Giáo dục phổ thông, chứng chỉ TEFL,
Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ EF SET 86/100 (C2).
	

	2
	Reynadel Costillas Basalo
	26/10/1996
	Nữ
	Philipin
	Số GPLĐ: 025603
Ngày hết hạn LĐ: 10/02/2024
	Cử nhân Truyền thông, chứng chỉ TEFL,
Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ EF SET 88/100 (C2).
	




2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Chương trình tăng cường tiếng Anh tại trường Tiểu học Nghi Ân
2.1. Thuận lợi:
 - Được sự chỉ đạo sát sao UBND Tỉnh Nghệ An, của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An, UBND Thành phố Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh.
	- Đội ngũ Giáo viên Tiếng Anh được đào tạo đạt chuẩn, đã có bằng Tiếng Anh B2 quốc tế, được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn hàng năm, đội ngũ GV tiếng Anh có năng lực chuyên môn vững vàng. 
- BGH chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh của trường phối hợp với giáo viên của Trung tâm Việt Úc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 
- Mỗi một học kỳ một bài kiểm tra cả 4 kỹ năng, chấm chữa cẩn thận và nhận xét chi tiết từng học sinh gửi cho phụ huynh để biết được việc học tập của con em mình trong các cuộc họp phụ huynh. Công tác coi và chấm kiểm tra có sự giám sát của GV ngoại ngữ nhà trường.
      - Học sinh được giao tiếp với giáo viên bản ngữ tạo cho các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn về tiếng anh giao tiếp cũng như phát âm của bản thân.
- Phụ huynh hiểu rõ hơn về hiệu quả của mô hình dạy học Tiếng Anh tăng cường nên đã chủ động đăng kí cho con vào học ngay từ khi tuyển sinh. Hầu hết phụ huynh quan tâm và đầu tư cho con em việc học Tiếng Anh.
- Giáo viên TT chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn của nhà trường, treo lịch báo giảng từ đầu tuần, soạn giáo án đầy đủ trước khi đến lớp, sổ nhật ký  dạy học và ghi lại những ý kiến nhận xét, đánh giá về dạy học tăng cường tiếng Anh và ý kiến góp ý về chương trình, tài liệu. Thực hiện đúng quy định của ngành giáo dục và của nhà trường.
- Giáo viên trung tâm cùng giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong các tiết học và khi ra về.
- Trung tâm Việt Úc 3 đã thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu tối thiểu của khung chương trình Tiếng Anh Toán và Tiếng Anh giao tiếp được quy định trong chương trình đã thống nhất với nhà trường.
- Trung tâm Việt Úc 3 thường xuyên giám sát và quản lý chất lượng giáo viên đang giảng dạy tại trường.
- Trung tâm Việt Úc 3 tiếp thu ý kiến đóng góp về chất lượng giảng dạy của giáo viên để kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Trung tâm Việt – Úc 3 đã cùng phối hợp với trường Tiểu học Nghi Ân tổ chức câu lạc bộ Tiếng anh cấp trường vào tháng 10 năm học 2023-2024.
- Trung tâm Việt Úc 3 phối hợp cùng trường Tiểu học Nghi Ân tổ chức thành công kỳ thi khảo sát hết lộ trình 1 cho học sinh khối lớp 3 vào ngày 22/05/2024 dưới sự chỉ dạo của Phòng GDĐT TP Vinh.
2.2. Khó khăn:
- Giai đoạn đầu tiên Trung tâm có sự khó khăn một vài tuần đầu trong việc bố trí thời khóa biểu tách lớp giáo viên nước ngoài do việc bố trí cơ sở vật chất cho các phòng học tách lớp sĩ số nhỏ còn hạn chế. Tuy nhiên, Trung tâm và Nhà trường đã kịp thời khắc phục.
- Một bộ phận phụ huynh còn chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng, vai trò,  ý nghĩa và lợi ích của việc học chương trình tiếng anh tăng cường với các con.
3.Tài liệu dạy học, chương trình chi tiết, thời lượng:
3.1. Tên giáo trình sử dụng : 
- “Enghlish for Primary Maths 3” - Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm. và “Kid box 2  - của Cambridge.
3.2. Chương trình chi tiết: Là chương trình dạy học của nhà trường, triển khai dạy học tăng thêm ngoài nội dung và thời lượng bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.3. Thời lượng:
- Khối 3: Cả năm: 33 tuần x 3 tiết = 99 tiết
+ Học kỳ 1: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết
+ Học kỳ 2: 15 tuần x 3 tiết  = 45 tiết
+ Số tiết GVVN/tuần: 2 tiết/ tuần trong đó 1 tiết học Tiếng Anh trên nền Toán và 1 tiết học giao tiếp.
+ Số tiết GVNN/tuần: 1 tiết/ tuần học Tiếng Anh giao tiếp ( luyện kỹ năng nghe - nói. Chia đôi lớp học).
4. Quá trình thực hiện dạy và học, hất lượng khảo sát lộ trình và kế hoạch phụ đạo
- Trung tâm Ngoại ngữ Việt – Úc 3 đều đã hoàn thành kế hoạch dạy học năm học 2023-2024 với 99 tiết học , trong đó bao gồm 66 tiết học với giáo viên Việt Nam và 33 tiết học với giáo viên nước ngoài.
- Phối kết hợp cùng Nhà Trường, Phòng GDĐT TP Vinh và các trung tâm khác trên địa bàn tổ chức các câu lạc bộ tiếng anh cấp Trường, cấp cụm, cấp Phòng; ngày hội Tiếng anh; nhằm tạo sân chơi bổ ích và môi trường trải nghiệm tiếng anh cho học sinh.
- Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 3 chi nhánh Nghệ An đã tổ chức khảo sát hết lộ trình 1 cho học sinh khối lớp 3 tại trường Tiểu học Nghi Ân vào ngay 22/05/2024.
- Tổng số học sinh tham dự: 84 học sinh ( chia thành 3 phòng thi)
- Trong đó: 45 học sinh hoàn thành xuất sắc ( đạt điểm 9,10 chiếm 53.6 %), 34 học sinh hoàn thành ( trên điểm 5 chiếm 40,5%), 03 học sinh chưa hoàn thành ( dưới điểm 5 chiếm 3,6 %) và 02 học sinh vắng mặt ( chiếm 2,4 %).
+ Lộ trình 1: Kết thúc năm học lớp 3 phải đạt tối thiểu trình độ Starters, trường tiếu học Nghi Ân có 03 học sinh chưa đạt lộ trình 1 và 02 học sinh vắng mặt trong kỳ thi đánh giá chất lượng.
+ Trung tâm sẽ  đánh giá, phân loại và có chương trình dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh chưa đạt theo danh sách trong hè ( dự kiến tháng 07, 08 năm 2024). 
+ Sau 01 tháng học phụ đạo miền phí. Trung tâm sẽ tổ chức kỳ thi lại cho học sinh chưa đạt, nếu học sinh vẫn không đạt thì cam kết chuẩn đầu ra sau 5 năm không có hiệu lực. Trung tâm lập danh sách cụ thể gửi lên Ban giám hiệu nhà trường và cùng phối hợp trao đổi với phụ huynh phương án giải quyết.
           - Khen thưởng: Căn cứ vào kết quả và ý thức học tập của học sinh, Trung tâm có các phần quà động viên khuyến khích theo học kỳ. Kết thúc năm học, Trung tâm phối hợp với Nhà trường tổ chức trao giấy khen thưởng và các phần quà tặng cho các em có thành tích học tập xuất sắc.
Trên đây là báo cáo dạy Chương trình tiếng Anh tăng cường của Trung tâm Việt Úc 3 tại trường Tiểu học Nghi Ân năm học 2023 - 2024. 

	Nơi nhận:
- Trường Tiểu học Nghi Ân;
- Lưu: VT.
	                       KT. GĐ TRUNG TÂM
                          PGĐ. Chuyên môn


                        Dương Thị Ngọc Anh
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